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Bảng giá SONY VAIO NOTEBOOK Chính hãng

	MODEL
	CẤU HÌNH CHI TIẾT
	GIÁ (VND)

	VPC - YA15FG
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	· Bộ vi xử lý : Intel® Core™ i3-380UM (1.33GHz) 

· Bộ nhớ : 2GB DDR3 SDRAM (upgradable up to 8GB)
· Ổ cứng : 320GB (Serial ATA, 5400 rpm)
· Màn hình LCD : 11.6" Wide (WXGA: 1366 x 768) LED backlight  
· Card VGA : Intel HD Graphics
· Ổ đĩa : No
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : No 
· Chip bảo mật : No
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : USB 2.0, HDMI  

· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Home Premium 64-bit  

· Kích thước (R x C x D) : 290 x 25-31.5 x 202.8mm 
· Trọng lượng : 1.46kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, AC Adaptor
	15,990,000
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	VPC - Z136GG/B
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	· Bộ vi xử lý :Intel® Core™ i5-580M (2.66GHz) turbo boost up 3.33GHz

· Bộ nhớ : 6GB DDR3 SDRAM (upgradeable to 8GB)
· Ổ cứng : Flash Memory 128GB (64GB x 2, Serial ATA, RAID 0)
· Màn hình LCD : 13.1" Wide (WXGA++ 1600 x 900) LED backlight
· Card VGA : 1GB DDR3 SDRAM NVIDIA GeForce GT330 with CUDA 
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : Built-in Fingerprint Sensor 
· Chip bảo mật : TCG Ver.1.2 compliant Trusted Platform Module 

· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : USB 2.0, HDMI  

· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Professional 64-bit  

· Kích thước (R x C x D) : 314 x 23.8-32.7 x 210mm 
· Trọng lượng : 1.39kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, adaptor, headphone, Windows® 7 Professional 32-bit Recovery Media.  
	49,990,000
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	VPC - Z138GG/XQ
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	· Bộ vi xử lý : Intel® Core™ i7-640M (2.80GHz) turbo boost up 3.46GHz

· Bộ nhớ : 8GB DDR3 SDRAM (Max)
· Ổ cứng : Flash Memory 256GB*3 (64GB x 4, RAID 0*4, Serial ATA)
· Màn hình LCD : 13.1" Wide (Full HD 1920 x 1080) LED backlight
· Card VGA : 1GB DDR3 SDRAM NVIDIA GeForce GT330 with CUDA 
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : Built-in Fingerprint Sensor 
· Chip bảo mật : TCG Ver.1.2 compliant Trusted Platform Module
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : USB 2.0, HDMI  

· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Professional 64-bit  

· Kích thước (R x C x D) : 314 x 23.8-32.7 x 210mm 
· Trọng lượng : 1.41kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, adaptor, headphone, Windows®7 Professional 32-bit Recovery Media.
	59,990,000
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	VPC - S135FG
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	· Bộ vi xử lý  : Intel® Core™ i3-370M (2.40GHz) 

· Bộ nhớ : 4GB DDR3 SDRAM expandable to 8GB
· Ổ cứng : 320GB (Serial ATA, 5400rpm)
· Màn hình LCD : 13.3" Wide (WXGA 1366 x 768) VAIO display - LED 
· Card VGA  : 512MB NVIDIA Geforce 310M GPU with CUDA technology 
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : No
· Chip bảo mật : No
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : i.LINK® (IEEE 1394), USB 2.0, HDMI
· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Home Premium 64-bit  

· Kích thước (R x C x D) : 329 x 27.6-31.5 x 228.5mm 
· Trọng lượng : 2.0kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, AC adaptor
	23,990,000
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	VPC - S137GG

	· Bộ vi xử lý  : Intel® Core™ i5-560M (2.66GHz) turbo boost up 3.20GHz

· Bộ nhớ : 4GB DDR3 SDRAM expandable to 8GB
· Ổ cứng : 500GB (Serial ATA, 5400rpm)
· Màn hình LCD : 13.3" Wide (WXGA 1366 x 768) VAIO display - LED
· Card VGA  : 512MB NVIDIA Geforce 310M GPU with CUDA technology
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : Built-in Fingerprint Sensor
· Chip bảo mật : No
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : i.LINK® (IEEE 1394), USB 2.0, HDMI
· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Professional 64-bit 
· Kích thước (R x C x D) : 329 x 27.6-31.5 x 228.5mm 
· Trọng lượng : 2.0kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, AC adaptor, Windows® 7 Professional 32-bit Recovery Media.
	26,990,000
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	VPC - EA32EG
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	· Bộ vi xử lý  : Intel® Core i3-370M (2.40GHz)

· Bộ nhớ : 2GB DDR3 SDRAM expandable to 8GB
· Ổ cứng : 320GB (Serial ATA, 5400rpm)
· Màn hình LCD : 14" Wide (WXGA 1366 x 768) VAIO display 
· Card VGA  : Intel® Graphics Media Accelerator HD
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : No 
· Chip bảo mật : No
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : USB 2.0, HDMI, eSATA  

· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Home Basic 64-bit
· Kích thước (R x C x D) : 345.8 x 27.3-32.9 x 238.7mm 
· Trọng lượng : 2.35kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, AC adaptor
	17,990,000
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	VPC - EA35FG


	· Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-370M (2.40GHz) 

· Bộ nhớ : 4GB DDR3 SDRAM expandable to 8GB
· Ổ cứng : 320GB (Serial ATA, 5400rpm)
· Màn hình LCD : 14" Wide (WXGA: 1366 x 768) VAIO display - LED
· Card VGA : 512MB DDR3 ATI Mobility Radeon™  HD 5145 Graphics
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : No 
· Chip bảo mật : No
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : USB 2.0, HDMI, eSATA
· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Home Premium 64-bit
· Kích thước (R x C x D) : 345.8 x 27.3-32.9 x 238.7mm 
· Trọng lượng : 2.35kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, AC adaptor
	20,990,000
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	VPC- EA36FG


	· Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-560M (2.66GHz) turbo boost up 3.20GHz

· Bộ nhớ : 4GB DDR3 SDRAM expandable to 8GB
· Ổ cứng : 500GB (Serial ATA, 5400rpm)
· Màn hình LCD : 14" Wide (WXGA: 1366 x 768) VAIO display - LED
· Card VGA : 1GB DDR3 ATI Mobility Radeon™  HD 5650 Graphics
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : No 
· Chip bảo mật : No
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : USB 2.0, HDMI, eSATA
· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Home Premium 64-bit
· Kích thước (R x C x D) : 345.8 x 27.3-32.9 x 238.7mm 
· Trọng lượng : 2.35kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, AC adaptor
	24,990,000
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	VPC - EB32EG
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	· Bộ vi xử lý  : Intel® Core i3-370M (2.40GHz)

· Bộ nhớ : 2GB DDR3 SDRAM expandable to 8GB
· Ổ cứng : 320GB (Serial ATA, 5400rpm)
· Màn hình LCD : 15.5" Wide (WXGA 1366 x 768) VAIO display 
· Card VGA  : Intel® Graphics Media Accelerator HD
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 640x480 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : No 
· Chip bảo mật : No
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : USB 2.0, HDMI, eSATA  

· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Home Basic 64-bit
· Kích thước (R x C x D) : 369.8 x 31.1-36.7 x 248.2mm 
· Trọng lượng : 2.7kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, AC adaptor
	16,990,000
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	VPC - F135FG




	· Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i5-560M (2.66GHz) turbo boost up 3.20GHz

· Bộ nhớ : 4GB DDR3 SDRAM expandable to 8GB
· Ổ cứng : 500GB (Serial ATA, 5400rpm)
· Màn hình LCD : 16.4" Wide (WXGA++ 1600 x 900) VAIO display pre
· Card VGA  : 512MB NVIDIA® GeForce® 310M GPU with CUDA
· Ổ đĩa : DVD+/-RW Drive (supporting DVD+/-R DL/RAM)
· Wireless : Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
· Bluetooth : Standard Version 2.1 +EDR

· Camera : Built-in Camera, 1280x1024 effective pixels
· Card mạng : 10/100/1000BASE-TX Ethernet with RJ-45 interface
· Nhận dạng vân tay : No 
· Chip bảo mật : No
· Khe thẻ nhớ : Standard/Duo Memorystick & SD/MMC compatible
· Giao diện khác : i.LINK® (IEEE 1394), USB 2.0, HDMI  

· Hệ điều hành : Genuine Windows® 7 Home Premium 64-bit  

· Kích thước (R x C x D) : 387.2 x 31-41 x 263mm 
· Trọng lượng : 3.1kg (including the supplied battery)
· Phụ kiện kèm theo : Battery, AC adaptor
	29,990,000
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Lưu ý:
· Giá trên đã bao gồm thuế GTGT (VAT) 10%
· Bảo hành chính hãng : 01 năm tại các Trung Tâm bảo hành Sony toàn quốc.
· Tặng kèm 1 túi đựng máy Notebook VAIO
· Kèm  thẻ VAIO Member Card tham gia miễn phí khóa huấn luyện các chương trình ứng dụng tích hợp trên VAIO
    Để biết thêm chi tiết hoặc cần hỗ trợ thêm bất kỳ thông tin nào về sản phẩm, vui lòng liên hệ:

    Distribution Center: 
ADC CO., LTD
163/17 Thanh Thai Str., W.14, Dist.10,
Hochiminh City, Vietnam
Tel:  84-8-3862 1445 ( 10 lines) / EXT: 101
Fax: 84-8-3862 1446 
HP:  09.09.00.11.99 Mr Cường ( Sales Dircetor)
Yahoo Messenger: adc_trade
www.trungtammaychieu.com
Xác nhận đặt hàng:
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